Tuần : 15+16                      BÀI : Đồ dùng trong gia đình ( 4 tiết )
I.Mục tiêu:

- Nhận biết, phát âm các vật dụng : Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động, tủ , giường , kệ sách, bàn ghế

- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia

- Nhận biết các hoạt động : xem ti vi, nghe điện thoại
- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có..
II. Chuẩn bị:

Tranh ảnh các hoạt động, và vật dụng trông gia đình
III. Các hoạt động chi tiết:
	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

- Nhận biết, phát âm các vật dụng :  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động


	* HĐ 1: Nghe hát bài: Cả nhà thương nhau

Đàm thoại với học sinh kết hợp giới thiệu bài : 

* HĐ 2: Quan sát nhận biết:  Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 

- Phát âm

* HĐ 3: Trò chơi “ Tranh gì biến mất”
	Đàm thoại cùng gv

Phát âm

Tham gia trò chơi

	Tiết 2:

- Nhận biết, phát âm các vật dụng : tủ , giường , kệ sách, bàn ghế


	* HĐ 1: Ôn lại bài cũ:Nói nhanh

Quạt, tủ lạnh, tivi, điện thoại bàn, di động 

* HĐ 2: Quan sát nhận biết:  tủ, giường , kệ sách, bàn ghế

- Phát âm

* HĐ 3: Trò chơi “ Tìm đúng số nhà”

	Quan sát tranh và phát âm nhanh

Quan sát và phát âm

Tham gia chơi

	Tiết 3:

- Đọc nhãn mác : Panasonic, LG, Samsung, nokia 
	* HĐ 1: Hát 1 bài

* HĐ 2: Quan sát nhận biết các nhãn mác: Panasonic, LG, Samsung, nokia

- Phát âm

* HĐ 3: Ghép nhãn mác với đồ vật thật

- Từng học sinh lên gắn

* HĐ 4:Củng cố: 

- Trò chơi : “ Về đúng nhà”

	Hát cùng gv

Nhận biết , phát âm

Ghép đúng mác

Tham gia trò chơi

	Tiết 4:
- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…


	* HĐ 1: Gắn nhãn mác đúng với đồ vật

* HĐ 2: Hướng dẫn hs trả lời mẫu câu

- Trả lời mẫu câu : Nhà em có gì? Nhà em có…

* HĐ 3: Thực hành: trả lời mẫu câu

* HĐ 4:Củng cố

- Trò chơi : “ Về đúng nhà”
	Đàm thoại cùng gv

Lắng nghe

Thực hành

Tham gia trò chơi


